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	SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2021


DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

vị trí tuyển dụng: DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG TUỒNG VÀ CA KỊCH BÀI CHÒI

I. Tài liệu tham khảo ôn kiểm tra kiến thức
1. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; (Chương I – Những quy định chung, gồm các Điều 3, 5). 
II. Tài liệu tham khảo phần kiến thức về đơn vị tuyển dụng liên quan

*Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (ban hành theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định). (Chương I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, gồm: các Điều 1, 2, 3; Chương II. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và cơ chế tài chính, gồm: các Điều 4, 5, 6).
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CHI TIẾT
I. Tài liệu tham khảo ôn kiểm tra kiến thức

1. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; (Chương I – Những quy định chung, gồm các Điều 3, 5). 
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
1. Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
3. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thủ giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.
4. Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.
Điều 5. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật
1. Tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật có quyền:
a) Tham gia biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật;
b) Thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc tham gia biểu diễn nghệ thuật và được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm:
a) Tuân thủ quy định tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Không lợi dụng hoạt động biểu diễn nghệ thuật để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
c) Không sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc danh hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này;
d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.
II. Tài liệu tham khảo phần kiến thức về đơn vị tuyển dụng liên quan

*Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (ban hành theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) (Chương I. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, gồm: các Điều 1, 2, 3; Chương II. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc và cơ chế tài chính, gồm: các Điều 4, 5, 6).
Chương I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cở sở vật chất của Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


2. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định có chức năng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi; nghiên cứu, sưu tầm bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi truyền thống; thực hiện dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật.


3. Trụ sở:

a) Cơ sở chính: Nhà số 590, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

b) Cơ sở 2: Nhà số 628, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


Điều 2. Nhiệm vụ


1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác ngắn hạn, dài hạn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


2. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi theo chương trình, kế hoạch được giao. Tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn với các đơn vị nghệ thuật trong khu vực, trong nước và nước ngoài nhằm học hỏi, quảng bá và phát triển loại hình nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi.


3. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi, các vở diễn và tư liệu nghiên cứu, lý luận về nghệ thuật sân khấu truyền thống liên quan.


4. Sáng tác, dàn dựng mới, phục hồi và nâng cao các tiết mục, vở diễn theo kế hoạch được giao hàng năm.


5. Giúp Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức xây dựng, phát triển phong trào nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi trong nhân dân.  


6. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan đào tạo, bồi dưỡng diễn viên, nhạc công để kế thừa, phát triển nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi truyền thống.


7. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị, ngân sách được phân bổ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.


8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.


9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.


Điều 3. Quyền hạn


1. Được liên kết, ký kết hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động về biểu diễn nghệ thuật phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao và theo đúng quy định của pháp luật.


2. Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND tỉnh về ban hành, sửa đổi hoặc bổ sung các chính sách liên quan đến hoạt động của đơn vị; về kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi  truyền thống trên địa bàn tỉnh.


3. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao.

Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH


Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định về kết quả điều hành của mình.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2. Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ; biểu diễn nghệ thuật:

- Phòng Hành chính – Quản trị;

- Phòng Nghiên cứu và hợp tác phát triển nghệ thuật;

- Đoàn Tuồng Đào Tấn;

- Đoàn Ca kịch Bài chòi.

3. Việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ; biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định do Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định quyết định trên cơ sở đề án được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt.

4. Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ; biểu diễn nghệ thuật.
Điều 5. Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp)

1. Số lượng người làm việc của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định được xác định trên cơ sở đề án vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao và do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các hoạt động dịch vụ, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định được phép hợp đồng thêm lao động để thực hiện, trên cơ sở bảo đảm cân đối thu - chi từ nguồn thu các hoạt động dịch vụ và sau khi có ý kiến phể duyệt của cấp có thẩm quyền.

4. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế và hợp đồng lao động thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ luật Lao động.

Điều 6. Cơ chế tài chính

1. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính, bảo đảm tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
